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	Bài 1: HÀM SỐ 


Môn học/Hoạt động giáo dục: Môn toán; lớp 8
Thời gian thực hiện: (số tiết 3)

I. Mục tiêu: Sau khi học xong bài này học sinh có khả năng:
1. Về kiến thức:  
- Nhận biết được những mô hình thực tế dẫn đến khái niệm hàm số.
- Tính được giá trị của hàm số khi hàm số được xác định bởi công thức và biết các giá trị của biến số.
- Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn gắn với hàm số.
2. Về năng lực:  
* Năng lực chung: 
- Năng lực tự chủ và tự học: HS tự hoàn thành được các nhiệm vụ học tập tại lớp, HS tự tin khi trình bày báo cáo hoặc nhận xét kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS phân công được nhiệm vụ trong nhóm, biết hỗ trợ nhau, trao đổi, thảo luận, thống nhất được ý kiến trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ; HS biết chia sẻ, biết đánh giá và nhận xét kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập.
* Năng lực đặc thù: 
- Năng lực giao tiếp toán học: Học sinh nghe, hiểu và sử dụng được ngôn ngữ hàm số, đại lượng, biến số và giá trị của hàm số… giao tiếp thông tin một cách dễ hiểu, 
- Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học: Thực hiện được các thao tác tư duy đơn giản như có thể thực hiện những nhiệm vụ tương tự; biết diễn đạt một vấn đề toán học có sử dụng các thuật ngữ đơn giản về hàm số; Nhận biết và phát hiện được vấn đề cần giải quyết trong môn Toán và giải quyết được vấn đề toán học có gắn liền với thực tế.
3. Về phẩm chất: 
- Chăm chỉ: Thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.
- Trung thực: Thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
- Trách nhiệm: Hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.
II. Thiết bị dạy học và học liệu 
1. Giáo viên: SGK, kế hoạch bài dạy, thước thẳng, bảng phụ hoặc máy chiếu.
2. Học sinh: SGK, thước thẳng, MTCT, bảng nhóm.
III. Tiến trình dạy học
	Tiết 1


1. Hoạt động 1: Mở đầu (5 phút)

a) Mục tiêu: Giới thiệu chương  – Hàm số. Làm quen với sự tương ứng giữa hai đại lượng thông qua tình huống thực tế.
b) Nội dung: 

- HS được giới thiệu các nội dung cơ bản của chương : Hàm số, mặt phẳng toạ độ, đồ thị của hàm số, hàm số bậc nhất, đồ thị của hàm số bậc nhất.




[bookmark: _Hlk138103503][bookmark: MTBlankEqn]- HS đọc thông tin giới thiệu về mở đầu: Thanh long là một loại cây chịu hạn, không kén đất, rất phù hợp với điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng của Bình Thuận. Giá bán  thanh long loại  là  đồng. Với mỗi lượng thanh long loại  được bán ra, người bán sẽ thu được một số tiền tương ứng. 
c) Sản phẩm:
- Những nội dung cơ bản sẽ được tìm hiểu trong chương III – Hàm số.
- Bài toán trong tình huống mở đầu ở SGK trang 55.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV – HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập




- GV gọi 2 HS đứng tại chỗ đọc bài toán mở đầu trong SGK trang 55: Thanh long là một loại cây chịu hạn, không kén đất, rất phù hợp với điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng của Bình Thuận. Giá bán  thanh long loại  là  đồng. Với mỗi lượng thanh long loại  được bán ra, người bán sẽ thu được một số tiền tương ứng. 
* HS thực hiện nhiệm vụ
- HS: Hoạt động cá nhân đọc thông tin mở đầu trong SGK trang 55.
* Báo cáo, thảo luận
- HS đứng tại chỗ nêu đáp án (HS cả lớp quan sát, lắng nghe, nhận xét).
* Kết luận, nhận định:
- GV nhận xét các câu trả của HS chính xác hóa. 
- GV đặt vấn đề vào bài mới: 

Qua ví dụ trên ta thấy, với mỗi lượng thanh long loại  được bán ra, người bán sẽ thu được một số tiền tương ứng. Mối liên quan giữa hai đại lượng: Số kilogam thanh long được bán ra và số tiền người bán thu được thể hiện khái niệm nào trong toán học? Chúng ta sẽ được tìm hiểu trong tiết học hôm nay.

- GV giới thiệu các nội dung cơ bản của chương  Hàm số:
[bookmark: _Hlk138104903]Hàm số; Mặt phẳng toạ độ; Đồ thị của hàm số; Hàm số bậc nhất; Đồ thị của hàm số bậc nhất.
	


2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức (15 phút)
a) Mục tiêu: Giúp HS:
- Nhận biết được những mô hình thực tế dẫn đến khái niệm hàm số.
- Phát biểu được định nghĩa hàm số.
- Xác định được các yếu tố đại lượng, biến số của hàm số.
b) Nội dung: 
- Thực hiện làm Hoạt động 1 và Hoạt động 2.
c) Sản phẩm: 
- Định nghĩa hàm số.
- Đáp án Hoạt động 1 và Hoạt động 2.
d) Tổ chức thực hiện: 
- GV phát phiếu học tập (phụ lục 1) theo nhóm (4 đến 8 HS/nhóm).
	Hoạt động của GV – HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập:
- Yêu cầu HS hoạt động nhóm thực hiện làm hoạt động 1 và hoạt động 2 trong phiếu học tập.
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- Thực hiện theo nhóm làm HĐ 1 và HĐ 2 trên phiếu học tập (phụ lục 1).
* Báo cáo, thảo luận: 
- GV gọi đại diện 2 nhóm đứng tại chỗ báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao trong phiếu học tập.
- HS cả lớp quan sát, lắng nghe để nhận xét.
*Kết luận, nhận định: 	
- GV chính xác hóa hoạt động và nhận xét, đánh giá hoạt động nhóm của HS.
	I. Định nghĩa.
Hoạt động 1 SGK trang 55





Chu vi  của hình vuông có độ dài cạnh  được tính theo công thức . Với mỗi giá trị của , chỉ xác định đúng một giá trị tương ứng của .
Hoạt động 2 – SGK Trang 55



a) Số tiền người bán thu được khi lần lượt bán  thanh long là  (đồng),  (đồng).




b) Gọi  (đồng) là số tiền người bán thu được khi bán  thanh long. Với mỗi giá trị của , chỉ xác định đúng một giá trị tương ứng của .

	* GV giao nhiệm vụ học tập:
- Yêu cầu HS trả lời câu hỏi nêu ra ở phần mở đầu.
- HS hoạt động cá nhân đọc phần khái niệm. 
- Một HS phát biểu khái niệm.
* HS thực hiện nhiệm vụ:
TL: Mối liên quan giữa hai đại lượng: Số kilogam thanh long được bán ra và số tiền người bán thu được thể hiện khái niệm hàm số trong toán học.
- Hoạt động cá nhân phát biểu khái niệm.
* Báo cáo, thảo luận: 
- GV chọn 1 HS nhắc lại khái niệm hai hàm số. 
* Kết luận, nhận định: 


- GV chốt lại kiến thức và nhấn mạnh về hàm số. Với mỗi giá trị của , xác định được một giá trị tương ứng của . Mối liên quan giữa hai đại lượng thể hiện khái niệm hàm số trong toán học.
	Định nghĩa:  








Nếu đại lượng  phụ thuộc vào đại lượng  ( thay đổi) sao cho với mỗi giá trị của  ta luôn xác định được một giá trị tương ứng của  thì  được gọi là hàm số của  và  gọi là biến số.


3. Hoạt động 3: Luyện tập (20 phút)
a) Mục tiêu: Giúp HS:
Giải thích được đại lượng này có phải là hàm số của đại lượng kia hay không?
Biết được hàm hằng, các cách cho hàm số, cách viết hàm số dưới dạng công thức.
b) Nội dung: 
Làm các  Ví dụ 1, 2, 3 SGK trang 56, 57; Luyện tập, vận dụng 1 và Bài 1 SGK trang 58.
c) Sản phẩm: 
Đáp án ví dụ 1, 2, 3 và Luyện tập vận dụng 1; Bài 1 SGK trang 58.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập: 
- Yêu cầu HS hoạt động cá nhân nghiên cứu Ví dụ 1, 2, 3 trong SGK trang 56, 57 và trả lời các yêu cầu ở nội dung phiếu học tập  2.
- Hoạt động nhóm lớn trình bày lời giải ví dụ 1, 2, 3 theo kỹ thuật khăn trải bàn.
[image: ]
- GV giới thiệu nội dung chú ý SGK trang 56.
- Yêu cầu HS hoạt động cá nhân lấy 2 ví dụ về hàm số.
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- Hoạt động cá nhân nghiên cứu ví dụ 1,2,3 và làm vào phiếu học tập 2.
- Hoạt động nhóm thống nhất kết quả, trình bày sản phẩm chung của nhóm vào phiếu học tập trong 5 phút. 
- Tìm hiểu nội dung phần chú ý SGK trang 56.
- Hoạt động cá nhân làm Luyện tập vận dụng 1.
* Báo cáo, thảo luận:
- GV chọn nhóm làm nhanh nhất trình bày kết quả của nhóm mình.
- Các nhóm khác treo bài làm của nhóm mình lên tường (hoặc của sổ ngay chỗ ngồi của nhóm để các GV và các nhóm khác dễ quan sát bài làm).
- Các nhóm quan sát bài của nhóm khác, thảo luận và chấm chéo bài cho nhau.
- Đại diện các nhóm nêu kết quả chấm bài của nhóm khác. Nêu rõ lỗi sai và sửa lỗi nếu có.
- GV gọi hai HS có tinh thần xung phong để trả lời  Luyện tập vận dụng 1.
* Kết luận, nhận định
GV nhận xét, đánh giá hoạt động nhóm của HS (nhận xét về thái độ hoạt động, mức độ đạt được của SP, kĩ năng diễn đạt, trình bày). 
	Ví dụ 1 SGK trang 56



Ví dụ 2 SGK trang 56



Ví dụ 3 SGK trang 57



Chú ý: 



- Khi  thay đổi mà  luôn nhận một giá trị thì  được gọi là hàm hằng.
- Hàm số có thể được cho bằng công thức, hoặc bằng bảng.



- Khi  là hàm số của  ta có thể viết 



Luyện tập, vận dụng 1 SGK trang 56



	* GV giao nhiệm vụ học tập:
- Yêu cầu HS thảo luận cặp đôi làm bài tập 1 SGK trang 58.
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS thảo luận theo cặp đôi thực hiện bài tập 1 SGK trang 58.
* Báo cáo, thảo luận:
- GV gọi hai nhóm làm nhanh nhất báo cáo kết quả.
- Các nhóm khác nghe trình bày và đặt câu hỏi.
- Nhóm trình bày giải đáp câu hỏi của các nhóm khác (nếu có thể).
* Kết luận, nhận định:
- GV khẳng định kết quả đúng và đánh giá mức độ hoàn thành của HS.
- Giải đáp các vướng mắc mà HS nêu ra. 
- Giáo viên nhấn mạnh lại khái niệm hàm số.
	Bài 1 trang 58 SGK




a) Đại lượng  là hàm số của đại lượng  vì mỗi giá trị của  chỉ xác định đúng một giá trị của .





b) Đại lượng  không là hàm số của đại lượng  vì giá trị  xác định đến hai giá trị  và .



4. Hoạt động 4: Vận dụng (4 phút) 
a) Mục tiêu: Vận dụng các kiến thức về hàm số vào các tình huống thực tiễn đơn giản. 
b) Nội dung: HS tham gia trò chơi “Ai nhanh hơn” bằng cách trả lời các câu hỏi sau:

Câu 1: Cho bảng giá trị tương ứng của hai đại lượng .
	

	

	

	

	


	

	

	

	

	





Đại lượng  có phải là hàm số của đại lượng  không?


A. Đại lượng  là hàm số của đại lượng .


B. Đại lượng  không phải là hàm số của đại lượng .





Câu 2:  Quãng đường  đi được trong thời gian  của một chiếc xe chạy với tốc độ không đổi bằng . Viết hàm số biểu thị quãng đường  mà ô tô đi được trong thời gian .




A. .                   B. .     C. .                 D. .



Câu 3: Một người muốn mua một số quyển vở có giá  đồng/quyển. Số tiền  (đồng) người mua phải trả cho  quyển vở là:




A. .                 B. .          C. .           D. .





Câu 4: Khi đo nhiệt độ, ta có công thức biến đổi từ đơn vị độ (Celsius) sang đơn vị độ  (Fahrenheit) như sau: . Theo em,  có phải là một hàm số theo biến số  hay không? Giải thích?
[image: A thermometer showing the temperature

Description automatically generated with low confidence]
c) Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập.
- GV cho HS chơi trò chơi “Ai nhanh hơn”, chiếu luật chơi để học sinh nắm được.
* HS thực hiện nhiệm vụ
- HS hoạt động cá nhân trả lời các câu hỏi
* Báo cáo, thảo luận
- GV chọn học sinh có tín hiệu trả lời sớm nhất.
* Kết luận, nhận định
- GV nhận xét và kết luận lại các kiến thức trọng tâm của bài.
	Câu 1: A.
Câu 2: C.
Câu 3: B.




Câu 4:  là một hàm số theo biến số  vì mỗi nhiệt độ  ta chỉ có một nhiệt độ  tương ứng.





 Hướng dẫn tự học ở nhà (1 phút)
- Xem lại và ghi nhớ các kiến thức định nghĩa liên quan đến hàm số.
-  Xác định được các yếu tố: Đại lượng, biến số, công thức xác định hàm số. 
- Làm bài tập 3; bài tập 4. SGK trang 58.
- Chuẩn bị trước nội dung phần II. Giá trị của hàm số.

	Tiết 2: HÀM SỐ


1. Hoạt động 1: Mở đầu (5 phút) 
a) Mục tiêu:  
Ôn tập lại các kiến thức về hàm số đã tìm hiểu trong tiết 1.
b) Nội dung:  Trả lời các câu hỏi sau:

Câu 1: Cho bảng giá trị tương ứng của hai đại lượng . 
	

	

	

	


	

	

	
 
	
 




Đại lượng  có phải là hàm số của đại lượng  không? Vì sao?






Câu 2: Cho thời gian  để một vật chuyển động đều đi hết quãng đường  tỉ lệ nghịch với vận tốc  của nó theo công thức . Đại lượng  có phải là hàm số của đại lượng  không? Vì sao?





Câu 3: Quãng đường  đi được trong thời gian  (giờ) của một chiếc xe chạy với vận tốc không đổi bằng . Viết hàm số biểu thị quãng đường  mà ô tô đi được trong thời gian .




Câu 4: Nhiệt độ  của một máy ấp trứng gà luôn được cài đặt nhiệt độ là   không thay đổi theo thời gian . Em hãy viết công thức xác định hàm số  của nhiệt độ theo thời gian.
c) Sản phẩm: Đáp án của HS.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập
- GV trình chiếu các câu hỏi trên màn hình gọi HS lần lượt trả lời các câu hỏi.
* HS thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh hoạt động cá nhân trả lời các câu hỏi.
* Báo cáo, thảo luận
- HS xung phong trả lời câu hỏi.
- HS còn lại quan sát nhận xét và bổ sung.
* Kết luận, nhận định
- GV chính xác hóa hoạt động và nhận xét, đánh giá hoạt động của HS.
	



Câu 1: Đại lượng   là hàm số của đại lượng . Vì mỗi giá trị của  chỉ xác định đúng một giá trị của .




Câu 2: Đại lượng   là hàm số của đại lượng . Vì mỗi giá trị của  chỉ xác định đúng một giá trị của .

Câu 3: .

Câu 4: .



2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức (15 phút)
a) Mục tiêu: Tính được giá trị của hàm số khi hàm số được xác định bởi công thức.
b) Nội dung: Thực hiện Hoạt động 3 trong SGK trang 57
c) Sản phẩm: Đáp án hoạt động 3 SGK trang 57
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập:
- GV đưa nội dung đề bài Hoạt động 3 lên máy chiếu yêu cầu HS đọc, phân tích các dữ liệu của bài.
H1: Ô tô chạy với vận tốc bao nhiêu? Trong thời gian bao nhiêu giờ?


H2: Viết hàm số biểu thị quãng đường  mà ô tô đi được trong thời gian ?

H3: Tính quãng đường mà ô tô đi được trong thời gian ?

- HS hoạt động cá nhân nghiên cứu đề bài của Hoạt động 3 SGK trang  và trả lời câu hỏi 1 của GV.
- Yêu cầu HS hoạt động cặp đôi trả lời câu hỏi 2, 3 của GV.
- Yêu cầu HS nêu cách tính giá trị của hàm số khi hàm số được xác định bởi công thức.
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS hoạt động cá nhân nghiên cứu đề bài của Hoạt động 3 SGK trang 57 và trả lời câu hỏi 1 của GV.
- HS hoạt động cặp đôi trả lời câu hỏi 2, 3 của GV.


TL1: Ô tô chạy với vận tốc  trong thời gian .

TL2: 



H3: Quãng đường mà ô tô đi được trong thời gian lần lượt là ; .
- Để tính giá trị của hàm số ta thay giá trị đã cho của biến vào công thức để tính giá trị tương ứng của hàm số.
* Báo cáo, thảo luận: 
- GV gọi 2 HS trả lời câu hỏi 1.
- Gọi 2 nhóm báo cáo kết quả câu hỏi 2 và 3.
- HS cả lớp quan sát, lắng nghe để nhận xét, phản biện.
*Kết luận, nhận định: 
- GV chính xác hóa hoạt động và nhận xét, đánh giá hoạt động của HS.
Chốt: Để tính giá trị của hàm số khi hàm số được xác định bởi công thức ta thay giá trị đã cho của biến vào công thức để tính giá trị tương ứng của hàm số.
	II. Giá trị của hàm số.


Hoạt động 3:

a) 



b) Quãng đường mà ô tô đi được trong thời gian lần lượt là ; .
*Ghi nhớ:







Cho hàm số được xác định tại . Giá trị tương ứng của hàm số khi  được gọi là giá trị của hàm số tại , kí hiệu .


3. Hoạt động 3: Luyện tập (19 phút)
a) Mục tiêu: 
Củng cố cho HS cách tính giá trị của hàm số khi hàm số được xác định bởi công thức.
b) Nội dung: 
Làm ví dụ 4, 5, Luyện tập vận dụng 2 SGK trang 57 và bài 2 SGK trang 58.
c) Sản phẩm:
Đáp án ví dụ 4, 5 và Luyện tập vận dụng 2 SGK trang 57.
Đáp án bài tập số 2 trang 58 SGK.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập: 
- Yêu cầu HS hoạt động cá nhân nghiên cứu và làm ví dụ 4, 5 SGK trang 57.
- Yêu cầu HS thảo luận cặp đôi làm Luyện tập vận dụng 2.
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- Cá nhân thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu và làm ví dụ 4, 5 SGK trang 57.
- HS hoạt động theo cặp đôi cùng bàn làm bài tập Luyện tập vận dụng 2.
* Báo cáo, thảo luận: 
- 2 HS lên bảng làm ví dụ 4, 5 SGK trang 57. HS đối chiếu, nhận xét bài làm của bạn.
- GV công bố đáp án Luyện tập vận dụng 2, HS các nhóm chấm chéo bài làm của nhau.
*Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét, đánh giá mức độ hoàn thành của HS và hoàn chỉnh bài.
- Giải đáp các vướng mắc mà HS nêu ra (nếu có).
	Ví dụ 4 SGK trang 57


Ví dụ 5 SGK trang 57


Luyện tập vận dụng 2:

Hàm số 







	* GV giao nhiệm vụ học tập:
- Yêu cầu HS hoạt động cặp đôi thực hiện làm bài tập 2 SGK trang 58.
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- Thảo luận cặp đôi làm bài tập số 2.
- Trình bày kết quả của nhóm vào bảng phụ.
- Hoàn thiện xong treo lên bảng để trình bày cách làm.
* Báo cáo, thảo luận:
- GV gọi một số nhóm báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.
- HS cả lớp quan sát, lắng nghe để nhận xét.
- Đại diện các nhóm nhận xét chéo kết quả và cách làm.
* Kết luận, nhận định:
- GV chính xác hóa hoạt động và nhận xét, đánh giá hoạt động của HS.
	Bài 2 SGK trang 58 


a) Cho hàm số . Tính các giá trị của y tương ứng với mỗi giá trị sau của :

 


b) Cho hàm số  Tính .
Giải:
a) 






b) 










4. Hoạt động 4: Vận dụng (5 phút)
a) Mục tiêu: Vận dụng các kiến thức về hàm số tính được giá trị của hàm số trong các tình huống thực tiễn đơn giản.
b) Nội dung: 
Học sinh thực hiện bài tập sau:



Khi đo nhiệt độ, ta có công thức biến đổi từ đơn vị độ  (Celsius) sang đơn vị độ  (Fahrenheit) như sau: . 


a) Khi nhiệt kế chỉ  hãy cho biết nhiệt độ là bao nhiêu độ ? 


b) Khi nhiệt kế chỉ  hãy cho biết nhiệt độ là bao nhiêu độ ?
c) Sản phẩm: 
Câu trả lời của học sinh. 
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập:
- Hoạt động cá nhân làm bài tập sau:



Khi đo nhiệt độ, ta có công thức biến đổi từ đơn vị độ  (Celsius) sang đơn vị độ  (Fahrenheit) như sau: . 


a) Khi nhiệt kế chỉ  hãy cho biết nhiệt độ là bao nhiêu độ ? 


b) Khi nhiệt kế chỉ  hãy cho biết nhiệt độ là bao nhiêu độ ?
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- Làm bài tập theo yêu cầu của GV.
* Báo cáo, thảo luận:
- HS hoạt động cá nhân báo cáo kết quả.
- HS khác nhận xét.
* Kết luận, nhận định:
- Giáo viên nhận xét và chốt lại kết quả.
	


Bài tập: Khi đo nhiệt độ, ta có công thức biến đổi từ đơn vị độ  (Celsius) sang đơn vị độ  (Fahrenheit) như sau: . 


a) Khi nhiệt kế chỉ  hãy cho biết nhiệt độ là bao nhiêu độ ? 


b) Khi nhiệt kế chỉ  hãy cho biết nhiệt độ là bao nhiêu độ ?
Giải:


a) Thay  vào công thức  ta được:

.


Vậy khi nhiệt kế chỉ  thì nhiệt độ là .


b) Thay  vào công thức  ta được:





.


Vậy khi nhiệt kế chỉ  thì nhiệt độ là .


 Hướng dẫn tự học ở nhà (1 phút)
- Học thuộc khái niệm hàm số.
- Nắm vững cách tính giá trị của hàm số khi hàm số được xác định bởi công thức.
- Làm bài tập 5 SGK trang 58.
- Chuẩn bị trước nội dung các bài tập tiết sau “ LUYỆN TẬP”.
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1



Hoạt động 1: Chu vi  của hình vuông có độ dài cạnh  được tính theo công thức .
	
Độ dài cạnh của hình vuông 
	
 
	
 
	


	

Chu vi  của hình vuông tính theo công thức 
	
	
	

	

Với mỗi giá trị của , xác định được bao nhiêu giá trị tương ứng của ?
	
	
	
	




Hoạt động 2: Trong tình huống ở phần mở đầu hãy cho biết:
	
Số kg thanh long loại  được bán ra
	

	

	


	Giá tiền
	
 đồng
	
	

	

Với mỗi giá trị của , xác định được bao nhiêu giá trị tương ứng của ?
	
	
	
	




PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2
	Ví dụ 1
	



Viết công thức tính thể tích  của hình lập phương có độ dài cạnh là . Hỏi  có phải là hàm số của  hay không? Vì sao?
	
	
	
	

	Ví dụ 2
	

Để xem dự báo nhiệt độ tại một số thời điểm  trong cùng một ngày, chúng ta có thể truy cập trang https://accuweather.com. Hình 1 là nhiệt độ dự báo ở Thành phố Hồ Chí Minh tại một số thời điểm trong ngày 15/3/2022. Khi biểu diễn các dữ liệu lên bảng, ta có bảng giá trị sau:
[image: C:\Users\Admin\Desktop\Capture.PNG]


a) Nhiệt độ  có phải là hàm số của thời điểm  không? Vì sao?
	
	


b) Thời điểm  có phải là hàm số của nhiệt độ  không? Vì sao?
	
	

	Ví dụ 3
	

Đại lượng  có phải là hàm số của đại lượng  hay không nếu bảng giá trị tương ứng của chúng được cho bởi bảng sau?
[image: ]
	
	
	



	Tiết 3


1. Hoạt động 1: Mở đầu (5 phút) 
a) Mục tiêu: Tạo hứng thú, động cơ cho HS tìm hiểu kiến thức.  
b) Nội dung: 
Cho HS chơi trò chơi “Vòng quay may mắn” .
Câu 1: 

 Cho hàm số . Tại  thì giá trị của hàm số là:




[bookmark: c1a][bookmark: c1b][bookmark: c1c][bookmark: c1d]	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 2: 


ID15 2022CD STT 68 Cho hàm số . Nếu  thì tập các giá trị tương ứng của biến  là:




[bookmark: c2a][bookmark: c2b][bookmark: c2c][bookmark: c2d]	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 3: 

ID15 2022CD STT 68 Hàm số nào trong các hàm số sau thỏa mãn với thì?




[bookmark: c3a][bookmark: c3b][bookmark: c3c][bookmark: c3d]	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 4: 

ID15 2022CD STT 68 Hàm số nào trong các hàm số sau thỏa mãn với thì?




[bookmark: c4a][bookmark: c4b][bookmark: c4c][bookmark: c4d]	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 5: 

ID15 2022CD STT 68 Cho hàm số . Tính  được kết quả là:




[bookmark: c5a][bookmark: c5b][bookmark: s2][bookmark: c5c][bookmark: c5d]	A. .	B. .	C. .	D. .
c) Sản phẩm:
- Đáp án các câu hỏi trắc nghiệm.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập
- Cho HS chơi trò chơi “Vòng quay may mắn”.
Luật chơi: Có 5 ô số được đánh số: 1, 2 , 3, 4, 5. Đằng sau mỗi ô số là một câu hỏi. HS xung phong chọn ô số và trả lời câu hỏi tương ứng với ô số đó. Mỗi câu hỏi có thời gian suy nghĩ là 30 giây. Sau thời gian suy nghĩ HS đưa ra câu trả lời.
Nếu HS trả lời đúng sẽ nhận được một vòng quay may mắn và nhận được điểm số tương ứng trên vòng quay. Nếu trả lời sai, chuyển sang bạn khác trả lời.
   (HS có quyền lấy điểm hoặc không lấy điểm)
* HS thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh tham gia trò chơi “Vòng quay may mắn”.
* Báo cáo, thảo luận
- HS đứng tại chỗ chia sẻ cách làm, giải thích vì sao chọn đáp án.
* Kết luận, nhận định
- GV khẳng định kết quả đúng, tuyên dương HS có câu trả lời đúng.
	Câu 1:ID15 2022CD STT 68 Đáp án B.
Câu 2: Đáp án D.
Câu 3: Đáp án C.
Câu 4:ID15 2022CD STT 68 Đáp án C.
Câu 5:ID15 2022CD STT 68 Đáp án A.

ID15 2022CD STT 68



2. Hoạt động 2: Tổng hợp kiến thức (7 phút)
a) Mục tiêu: Khắc sâu các kiến thức về định nghĩa hàm số, giá trị của hàm số. 
b) Nội dung: Hệ thống lại kiến thức về định nghĩa hàm số, giá trị của hàm số.
c) Sản phẩm: Sơ đồ tư duy hệ thống kiến thức riêng của mỗi học sinh.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập
-  GV yêu cầu HS hệ thống lại kiến thức về định nghĩa hàm số, giá trị của hàm số đã chuẩn bị.
* HS thực hiện nhiệm vụ
- HS hoạt động cá nhân, trình bày hệ thống kiến thức bằng sơ  đồ tư duy.
* Báo cáo, thảo luận
-  GV gọi HS lên bảng trình bày, HS còn lại theo dõi, nhận xét, bổ sung.
* Kết luận, nhận định
- GV nhận xét, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của HS và chốt kiến thức.

	1. Định nghĩa.








Nếu đại lượng phụ thuộc vào đại lượng  ( thay đổi) sao cho với mỗi giá trị của  ta luôn xác định được chỉ một giá trị tương ứng của  thì  được gọi là hàm số của  và  gọi là biến số.
*Chú ý:



- Khi  thay đổi mà  luôn nhận một giá trị thì  được gọi là hàm hằng.
- Hàm số có thể cho bằng công thức, bằng bảng.


- Khi  là hàm số của  ta có thể viết

,…
2. Giá trị của hàm số.







Cho hàm số  xác định tại . Giá trị tương ứng của hàm số  khi  được gọi là giá trị của hàm số  tại  kí hiệu là .
*Chú ý:


- Nếu hàm số được cho bằng bảng thì cặp giá trị tương ứng của  và  nằm trong cùng một cột.
- Nếu hàm số cho bằng công thức ta thay giá trị đã cho của biến vào công thức và tính giá trị tương ứng của hàm số.


3. Hoạt động 3: Luyện tập (23 phút)
a) Mục tiêu: 
- Tính được giá trị của hàm số khi hàm số đó xác định bởi công thức và biết các giá trị của biến số, viết được công thức hàm số.
- Vận dụng kiến thức về hàm số vào giải quyết một số bài toán thực tiễn.
b) Nội dung: Làm các bài tập 1,2, 4 SGK trang 58.
c) Sản phẩm: Lời giải bài tập 1, 2, bài 4 SGK trang 58.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1
- GV nêu dạng 1 và chiếu bài tập 1 lên màn hình.
- Yêu cầu HS hoạt động cá nhân nêu phương pháp giải và làm bài tập 1.
* HS thực hiện nhiệm vụ 1
- HS nêu phương pháp giải dạng 1.
- HS hoạt động cá nhân bài 1, chia sẻ cách làm. 
* Báo cáo, thảo luận 1
 - GV gọi 3 HS làm bài 1, chia sẻ cách làm.
- Cả lớp quan sát, nhận xét, bổ sung.
* Kết luận, nhận định 1
- GV khẳng định kết quả đúng và đánh giá mức độ hoàn thành của HS.
- Nhấn mạnh phương pháp giải dạng 1.
- GV lưu ý HS các sai lầm của HS ( nếu có).
	

Dạng 1: Xác định xem đại lượng  có phải là hàm số của đại lượng  không?
Phương pháp giải: Thực hiện 2 bước kiểm tra sau:


Bước 1: Mỗi giá trị của  đều có một giá trị tương ứng của .



Bước 2: Giá trị tương ứng của  phải là duy nhất (nghĩa là mỗi giá trị của đại lượng  không thể có hơn một giá trị tương ứng của đại lượng ).


Bài 1. Đại lượng  có phải là là hàm số của đại lượng  hay không nếu bảng  giá trị tương ứng của chúng cho bởi mỗi trường hợp sau: 
a) 
	

	

	

	

	

	

	


	

	

	

	

	

	

	



b)
	

	

	

	

	

	

	


	

	

	

	

	

	

	



c)
	

	

	

	

	

	

	


	

	

	

	

	

	

	



Giải:




a) Đại lượng  là hàm số của đại lương . Vì mỗi giá trị của  chỉ xác định đúng một giá trị của .






b) Đại lượng  không là hàm số của đại lượng . Vì tại giá trị của   xác định được hai giá trị của  là  và .




c) Đại lượng  là hàm số của đại lượng . Vì mỗi giá trị của  chỉ xác định đúng một giá trị của . 

	* GV giao nhiệm vụ học tập 2
- GV nêu dạng 2 và chiếu bài tập 2 lên màn hình.
- Yêu cầu HS nêu phương pháp giải và hoạt động cặp đôi làm bài tập 2.
* HS thực hiện nhiệm vụ 2
- HS nêu phương pháp giải  dạng 2.
- HS hoạt động cặp đôi, chia sẻ cách làm. 
* Báo cáo, thảo luận 2
- GV yêu cầu đại diện 1 nhóm hoàn thành nhanh nhất lên bảng trình bày và trả lời các câu hỏi phản biện (nếu có).
- HS cả lớp quan sát, lắng nghe, nhận xét và nêu câu hỏi phản biện (nếu có).
* Kết luận, nhận định 2
-  GV đánh giá, nhận xét mức độ đạt được của HS, kĩ năng diễn đạt trình bày của HS. Lưu ý HS các lỗi sai (nếu có).
- GV nhận xét, chốt kiến thức. Nhấn mạnh phương pháp giải dạng 2. 

	Dạng 2: Tìm giá trị của hàm số tại giá trị cho trước của biến số và ngược lại.
Phương pháp giải:


- Nếu hàm số được cho bằng bảng thì cặp giá trị tương ứng của  và  nằm trong cùng một cột.
- Nếu hàm số được cho bằng công thức thì ta thay giá trị đã cho của biến vào công thức, từ đó tìm được giá trị tương ứng của đại lượng kia.
Bài 2. Cho hàm số:

.

a) Tính .


b) Biết , tìm .
Giải:

a) Ta có: 




Vậy  và .

b) Ta có : 










 hoặc   



Vậy  khi  hoặc . 

	* GV giao nhiệm vụ học tập 3:
- Cho HS hoạt động nhóm làm bài tập 4 SGK trang 58.
* HS thực hiện nhiệm vụ
-  HS làm bài theo nhóm 4 HS trong thời gian 5 phút.
* Báo cáo, thảo luận
- Sau 5 phút GV gọi 1 đến 2 nhóm làm nhanh nhất lên trình bày và trả lời các câu hỏi phản biện (nếu có).
- HS các nhóm quan sát, lắng nghe, nhận xét và nêu câu hỏi phản biện (nếu có).
* Kết luận, nhận định
- GV đánh giá, nhận xét thái độ hoạt động nhóm, mức độ đạt được của sản phẩm nhóm, kĩ năng diễn đạt trình bày của HS.
- GV chốt phương pháp làm của dạng bài 4.
	Dạng 3: Bài toán thực tế.
Phương pháp giải:
- Dựa vào đề bài để viết công thức xác định hàm số.
- Thay giá trị đã cho của biến vào công thức và tính giá trị tương ứng của hàm số.
Bài 4 SGK trang 58



a) Công thức biểu thị số tiền  (đồng) mà người mua phải trả khi mua  (quả) dừa sáp là: 




 là hàm số của . Vì mỗi giá trị của  chỉ xác định đúng một giá trị của .

b) Số tiền người mua phải trả khi mua  quả dừa sáp là: 

(đồng).


4. Hoạt động 4: Vận dụng (7 phút) 
a) Mục tiêu: Vận dụng các kiến thức đã học vào giải quyết các bài toán thực tế.
b) Nội dung: Thực hiện bài 5 SGK trang 59.
c) Sản phẩm: Lời giải bài 5.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập 
 - Làm bài 5 SGK trang 59.
* HS thực hiện nhiệm vụ
  - HS thực hiện theo hình thức cá nhân. 
* Báo cáo, thảo luận
 - GV gọi  HS lên bảng trình bày.
- Cả lớp quan sát và nhận xét.
* Kết luận, nhận định
- GV khẳng định kết quả đúng và đánh giá mức độ hoàn thành của HS. Nhấn mạnh nội dung liên hệ thực tế của kiến thức.
	Bài tập 5 SGK trang 59




a) Công thức biểu thị số tiền lãi  (đồng) theo lãi suất /năm mà bác Ninh nhận được khi hết kì hạn tháng  là: 




 là hàm số của . Vì mỗi giá trị của  chỉ xác định đúng một giá trị của .

b) Số tiền lãi mà bác Ninh nhận được khi hết kì hạn  là: 

(đồng).


* Hướng dẫn tự học ở nhà (3 phút)
 - Xem lại ba dạng bài tập đã học.
- Làm các bài tập trong phần bài tập về nhà.
- Đọc trước nội dung của bài “Mặt phẳng tọa độ. Đồ thị của hàm số”.
Bài tập về nhà: 


Bài 1.ID15 2022CD STT 68 Hàm số   được cho bởi công thức .

Tính .




Bài 2.ID15 2022CD STT 68 Một cửa hàng gạo nhập vào kho  tấn. Mỗi ngày bán đi  tấn. Gọi  tấn  là số gạo còn lại sau  ngày bán.




a) Viết công thức biểu diểu diễn  theo ? Cho biết  có phải là hàm số của  không ? Vì sao?
b)  Tính số gạo còn lại sau khi bán một tuần ?

PHIẾU HỌC TẬP


Bài 1. Đại lượng  có phải là là hàm số của đại lượng  hay không nếu bảng  giá trị tương ứng của chúng cho bởi mỗi trường hợp sau: 
a) 
	

	

	

	

	

	

	


	

	

	

	

	

	

	



b)
	

	

	

	

	

	

	


	

	

	

	

	

	

	



c)
	

	

	

	

	

	

	


	

	

	

	

	

	

	





Bài 2. Cho hàm số.

a) Tính .


b) Biết , tìm .




Tên GV phản biện 1: Hương Lựu
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